
Tài liệu đáp ứng Tài liệu liên quan 

Võ Văn Chuyên. Giáo trình tiếng La Tinh, NXB 
Y học, 1981       

 Latin, WIKIBOOK, 300 trang, 2013 Địa chỉ  truy 
cập 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
c/c3/Latin.pdf for pharmaceutical students 

Charles E. Bennett. New Latin Grammar. (online 
version): 
http://www.gutenberg.org/files/15665/15665-
h/15665-h.htm-

 Nguyễn Đình Nhung, Nguyễn Bá Tiếp (2017). 
Bài gi  ảng Tiếng Latinh 

BG Danh từ y học Anh-Hoa-Latinh 1957

1. Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam 
/ Đường Hồng Dật, Chủ biên. H. : Nông 
nghiệp, 2011
2. Thuật ngữ dược học Anh - Việt: Khoảng 
32000 thuật ngữ = English - Vietnamese 
pharmaceutical terminology: About 32000 
terms / Lê Văn Truyền. H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2014
3. Từ điển giải nghĩa sinh học Anh - Việt 
(Khoảng 15.000 thuật ngữ, có minh hoạ)= 
English - Vietnamese dictionary of biology 
(About 15.000 terms, with explanations and 
illustrations) / Ban từ điển. H. : Khoa học và 
kỹ thuật, 2005
4. Từ điển dược phẩm hoá học : Tiếng 
Trung Quốc. [s.l]. : [s.n.], 1975
5. Đại từ điển dược học Trung Quốc : Tiếng 
Trung Quốc. 1965

 Phạm Thị Xuân Vân (1982). Giáo trình giải phẫu 
gia súc. Nhà xuất bản Nông nghiệp

GT
 Phạm Thị Xuân Vân (1982). Giáo trình giải phẫu gia 
súc. Nhà xuất bản Nông nghiệp

1. Phạm Thị Xuân Vân, Trần Duy Ty,  
Phạm Văn Tự (1992). Giáo trình Giải phẫu 
cục bộ gia súc . Nhà xuất bản Nông nghiệp
2. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Ðỗ Xuân Hợp (1965). Giải phẫu đầu mặt và ngũ
quan . Giải phẫu vùng ngực 1965. Giải phẫu vùng 
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liệu
Thực trạng có tại thư viện (gồm thư viện Lương Định Của và thư viện khoa)



Melanie Cappello (2009). Introduction to
Veterinary Anatomy and Physiology
TEXTBOOK Second Edition. Butterworth
Heinemann Elsevier

Introduction to veterinary anatomy and physiology 
textbook/ Victoria Aspinall, Melanie Cappello, 

Catherine Phillips
NY. : Elsevier, 2015

Thomas O. McCracken, Robert A. Kainer,
Thomas L. Spurgeon (2006). Spurgeon’s Color
Atlas of Large Animal Anatomy – The Essentials.
Blackwell Publishing

 Nguyễn Bá Tiêp và cs (2014) Bài giảng môn học 
giải phẫu vật nuôi 

GT
Nguyễn Bá Tiêp và cs (2014) Bài giảng môn học giải 
phẫu vật nuôi 

1. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Phạm Thị Xuân Vân-Trần Duy Ty - Phạm Văn
Tự. Giáo trình Giải phẫu cục bộ gia súc . 1992.
Nhà xuất bản Nông nghiệp

1. Giải phẫu gia súc. Phần 2, Giải phẫu cục 
bộ : Giáo trình dùng cho SV các trường ĐH-
CĐ khối Nông-Lâm-Ngư nghiệp / Phạm Thị 
Xuân Vân. H. : Nông nghiệp, 1993

Phạm Thị Xuân Vân. Giáo trình giải phẫu gia
súc. 1982. Nhà xuất bản Nông nghiệp. 

 Phạm Thị Xuân Vân (1982). Giáo trình giải phẫu gia 
súc. Nhà xuất bản Nông nghiệp

1. Giải phẫu - sinh lý: Sách dùng cho các 
trường trung học y tế. H. : Y học, 2011
2. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Giải phẫu bò. Trần Phúc Thành. Giải phẫu bò.
NXB Nông nghiệp 1965.
Topographical anatomy of the domestic animal.

Bradley.T. Graham, London 1959

Anatomie régionale des animaux domestiques.
Montane. E. Bourdelle et C. Bressou Anatomie
régionale des animaux domestiques.TOME I
Cheval, Ane, Mulet 1949- 

The Anatomy of the domestic animal. Robert
Getty. W.B. SAUDERS COMPANY 1975.
 Veterinary Anatomy (Seoul National University). 
2000
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1. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
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 Bài giảng  môn học giải phẫu vật nuôi 2
GT

 Giải phẫu vật nuôi 2/ Nguyễn Bá Tiếp (2016)



 Viet, D.D, Tam, T.T.D., Son, H.M, Diep, N.V, 
Trang, P.H.T (2012). Bài giảng Mô học I BG Bài giảng mô học 1/ Đỗ Đức Việt (2010)

1. Giáo trình Sinh lý gia súc. Nguyễn Xuân 
Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê 
Mộng Loan. H.: Nông nghiệp, 1996
2. Mô học/ Trịnh Bình. H.: Y học, 2002 
3.  Tổ chức phôi thai học/ Nguyễn Xuân 
Hoạt, Phạm Đức Lộ. H : Trường Đại học 
Nông nghiệp I , 1980.
4. Veterinary histology an outline text-atlas 
./ Dellmann.Horst.Dieter. Philadelphia : Lea 
& Febiger , 1971

Giáo trình “Tổ chức học - Phôi thai học” 1980.
Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm Đức Lộ. NXB Đại học
và Trung học chuyên nghiệp Hà Nội.

GT
Tổ chức học- phôi thai học/ Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm 
Đức Lộ. H.; Đại học Nông nghiệp, 1980

1. Bài giảng Phôi thai học động vật/ Đỗ Đức 
Việt. 2015

 Histology and Cell Biology an introduction to 
Pathology (2002). AbrahamL. Kierszenbaum, 
MD, PhD - Mosby. 

  Histology and cell biology :an introduction to 
pathology /Abraham L. Kierszenbaum, M.D., Ph.D., 
Emeritus Medical (Clinical) Professor, The Sophie 
Davis School of Biomedical Education, The City 
University of New York, New York, New York, Laura 
L. Tres, M.D., Ph.D., Emeritus Medical (Clinical) 
Professor, The Sophie Davis School of Biomedical 
Education, The City University of New York, New 
York, New York. --  0 

 Dellmann’s Text book of Veterinary Histology 
(2006). Jo Ann Eurell, Brian L. Frappier.  6th 
edition. Blackwell Publishing

 Giáo trình Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng 
cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm Thị 
Xuân Vân. Hà Nội : Nông nghiệp, 1982

GT
 Giáo trình Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH Nông nghiệp / Phạm Thị Xuân Vân. Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1982

1. Giải phẫu - sinh lý: Sách dùng cho các 
trường trung học y tế. H. : Y học, 2011
2. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

 Viet, D.D, Tam, T.T.D., Son, H.M, Diep, N.V, 
Trang, P.H.T (2012). Bài giảng Mô học I

BG Bài giảng mô học 1/ Đỗ Đức Việt (2010)

1. Mô học/ Trịnh Bình. H.: Y học, 2002 
2. Giáo trình Sinh lý gia súc. Nguyễn Xuân 
Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê 
Mộng Loan. H.: Nông nghiệp, 1996
3. Mô học/ Trịnh Bình. H.: Y học, 2002 

Giáo trình “Tổ chức học - Phôi thai học” 1980.
Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm Đức Lộ. NXB Đại học
và Trung học chuyên nghiệp Hà Nội.
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Dellmann’s Text book of Veterinary Histology
(2006). Jo Ann Eurell, Brian L. Frappier. 6th
edition. Blackwell Publishing.

Histology and Cell Biology an introduction to 
Pathology (2002). AbrahamL. Kierszenbaum, 
MD, PhD - Mosby. 

  Histology and cell biology :an introduction to 
pathology /Abraham L. Kierszenbaum, M.D., Ph.D., 
Emeritus Medical (Clinical) Professor, The Sophie 
Davis School of Biomedical Education, The City 
University of New York, New York, New York, Laura 
L. Tres, M.D., Ph.D., Emeritus Medical (Clinical) 
Professor, The Sophie Davis School of Biomedical 
Education, The City University of New York, New 
York, New York. --  0 

 Sinh lý gia súc
Sinh lý gia súc: Giáo trình cao học nông nghiệp / 
Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, 
Lê Mộng Loan. H.: Nông nghiệp, 1996

1. Sinh lý gia súc: Giáo trình cao học nông 
nghiệp ./ Hoàng Văn Tiến, Trịnh Hữu Hằng, 
Bùi Đức Lũng,...H.: Nông nghiệp, 1995

 Sinh hóa động vật

1. Giáo trình Hóa sinh động vật / Đặng Thái Hải, Ngô 
Thị Thùy, Bùi Huy Doanh. 2016
2.  Giáo trình hoá sinh động vật / Đặng Thái Hải 
(ch.b.), Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh
H. : Nông nghiệp, 2017

1. Hoá sinh động vật= Animal biochemistry 
/ Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên..H. : Nông 
nghiệp, 2005

 Giáo trình Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng 
cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm Thị 
Xuân Vân. Hà Nội : Nông nghiệp, 1982

GT
Giáo trình Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH Nông nghiệp / Phạm Thị Xuân Vân. Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1982

1. Giải phẫu - sinh lý: Sách dùng cho các 
trường trung học y tế. H. : Y học, 2011
2. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

 Dellmann’s Text book of Veterinary Histology 
(2006). Jo Ann Eurell, Brian L. Frappier.  6th 
edition. Blackwell Publishing

 Nguyễn Như Thanh,  Nguyễn Đường, Nguyễn 
Khắc Tuấn, Nguyễn Thị Bích Lộc, Nguyễn Bá 
Hiên(2004). Giáo trình Vi sinh vật học đại cương, 
Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

GT

1. Vi sinh vật học đại cương./ Nguyễn Như Thanh. H.: 
Trường ĐHNNI, 2004
2. Giáo trình vi sinh vật đại cương : Dành cho sinh 
viên ngành Chăn nuôi, theo định hướng nghề nghiệp / 
Nguyễn Thị Tuyết Lê (ch.b.), Nguyễn Hoàng Thịnh
H. : Nông nghiệp, 2017

1. Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng Chủ 
biên, Nguyễn đình Quyến, Phạm Văn Tư. H. 
: Giáo dục, 2009
2. Vi sinh vật học Phần 2 Sinh lý học,Sinh 
hoá học,Di truyền học, Miễn dịch học và 
Sinh thái học vi sinh vật. / Nguyễn Lân 
Dũng, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đình 
Quyến. H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
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 Nguyễn Lân Dũng (2000). Giáo trình Vi sinh vật 
học . Nhà xuất bản giáo dục - Hà Nội

GT

1. Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng Chủ biên, 
Nguyễn đình Quyến, Phạm Văn Tư. H. : Giáo dục, 
2009
2. Giáo trình vi sinh vật đại cương : Dành cho sinh 
viên ngành Chăn nuôi, theo định hướng nghề nghiệp / 
Nguyễn Thị Tuyết Lê (ch.b.), Nguyễn Hoàng Thịnh
H. : Nông nghiệp, 2017

1. Vi sinh vật học Phần 1 Thế giới vi sinh 
vật. / Nguyễn Lân Dũng (Chủ biên), Phạm 
Văn Ty, Dương văn Hợp..H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2012
2. Vi sinh vật học Phần 2 Sinh lý học,Sinh 
hoá học,Di truyền học, Miễn dịch học và 
Sinh thái học vi sinh vật. / Nguyễn Lân 
Dũng, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đình 
Quyến..H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012

 Phạm Khắc Hiếu (2009) Dược lý học thú y , 
NXB Giáo dục

GT
Giáo trình dược lý học thú y./ Phạm Khắc Hiếu. 
H.:Giáo Dục, 2009

1. Dược lý học phân tử - Ứng dụng trong 
thú y. Tập 1 / Phạm Khắc Hiếu; H. : Đại học 
nông nghiệp, 2016
2. Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược 
lý của thuốc từ dược thảo./ Viện dược liệu
3. Thuốc kháng sinh và nguyên tắc sử dụng: 
Sách tham khảo dùng cho các nhà nghiên 
cứu dược lý, bác sỹ, sinh viên thú y và chăn 
nuôi / Bùi Thị Tho. H. : Hà Nội, 2003

Bùi Thị Tho và Nguyễn Thị Thanh Hà (2015)
Dược lý học thú y, Nhà xuất bản Đại học Nông
nghiệp I

GT
Dược lý học thú y / Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh 
Hà,  H.: Đại học Nông nghiệp, 2015

1. Bài giảng dược lý học lâm sàng / Bùi Thị 
Tho
2. Dược lý học phân tử - Ứng dụng trong 
thú y. Tập 1 / Phạm Khắc Hiếu; H. : Đại học 
nông nghiệp, 2016

Jim E Riviere and Mark G Papich (2009)

Veterinary pharmacology and therapeutics , 9th  
edition, Wily Blackwell publishing.

GT
Veterinary pharmacology and therapeutics ./ Author: 
Jones L. Meyer. USA : The Lowa state collge press , 
1947

Giguère S., Prescott J F., Baggot J D., Walker R
D., Dowling P M. (2010) Antimicrobial therapy

in veterinary medicine , 5th edition, Blackwell
Publishing.

GT

  Antimicrobial therapy in veterinary medicine /editors, 
Steeve Giguère, DVM, PhD, DACVIM, Professor, 
Large Animal Internal Medicine, Marguerite Hodgson 
Chair in Equine Studies, College of Veterinary 
Medicine, University of Georgia, John F. Prescott, 
MA, VetMB, PhD, Professor, Department of 
pathobiology, University of Guelph, Patricia M. 
Dowling, DVM, MS, DACVIM, DACVCP, Professor, 
Veterinary Clinical Pharmacology, Veterinary 
Biomedical Sciences, University of Saskatchewan. --    
Ames, Iowa, USA : Wiley Blackwell, 2013. 
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 Viet, D.D (2015). Phôi thai học động vật GT
Tổ chức học- phôi thai học/ Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm 
Đức Lộ.  Đại học Nông nghiệp, 1980

1. Giáo trình “Tổ chức học - Phôi thai học” 
1980. Nguyễn Xuân Hoạt, Phạm Đức Lộ. 
NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp 
Hà Nội.

T.A.McGeady, P.J.Quinn, E.S.FitzPatrick (2013).
Veterinary Embryology 2nd edition. Blackwell
Publishing.

T.A.McGeady, P.J.Quinn, E.S.FitzPatrick (2013).
Veterinary Embryology 2nd edition. Blackwell
Publishing.

Giáo trình Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng
cho các trường ĐH Nông nghiệp / Phạm Thị
Xuân Vân. Hà Nội : Nông nghiệp, 1982

GT
Giáo trình Giải phẫu gia súc. Giáo trình dùng cho các
trường ĐH Nông nghiệp / Phạm Thị Xuân Vân. Hà
Nội : Nông nghiệp, 1982

1. Giải phẫu - sinh lý: Sách dùng cho các 
trường trung học y tế. H. : Y học, 2011
2. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Giáo trình Sinh lý gia súc. Nguyễn Xuân Tịnh,
Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng
Loan. H.: Nông nghiệp, 1996

GT
Giáo trình Sinh lý gia súc. Nguyễn Xuân Tịnh, Tiết
Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê Mộng Loan. H.:
Nông nghiệp, 1996

1. Giáo trình Sinh lý gia súc. Nguyễn Xuân 
Tịnh, Tiết Hồng Ngân, Nguyễn Bá Mùi, Lê 
Mộng Loan. H.: Nông nghiệp, 1995

Giáo trình Sinh hóa động vật: Tập 2. / S.
Afonxki. H.: Khoa học, 1968

GT
Giáo trình Sinh hóa động vật: Tập 2. / S. Afonxki. H.:

Khoa học, 1968

1. Hóa sinh động vật nâng cao
2. Giáo trình Hóa sinh động vật / Đặng Thái 
Hải, Ngô Thị Thùy, Bùi Huy Doanh. 2016
3. Hoá sinh động vật= Animal biochemistry 
/ Nguyễn Văn Kiệm, Chủ biên..H. : Nông 
nghiệp, 2005

 Bài giảng Nấm và bệnh do nấm gây ra (2009) - 
Nguyễn Bá Hiên

BG
 Bài giảng Nấm và bệnh do nấm gây ra / Nguyễn Bá 
Hiên

1. Lê Huy Chính (2005) Vi sinh vật y học, 
Nhà xuất bản y học - Hà nội
2. Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng Chủ 
biên, Nguyễn đình Quyến, Phạm Văn Tư. H. 
: Giáo dục, 2009
3. Vi sinh vật học Phần 2 Sinh lý học,Sinh 
hoá học,Di truyền học, Miễn dịch học và 
Sinh thái học vi sinh vật. / Nguyễn Lân 
Dũng, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đình 
Quyến. H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
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Nguyễn Lân Dũng (2000) Vi sinh vật học, Nhà
xuất bản giáo dục - Hà Nội

GT
Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng Chủ biên, Nguyễn 
đình Quyến, Phạm Văn Tư. H. : Giáo dục, 2009

1. Vi sinh vật học Phần 1 Thế giới vi sinh 
vật. / Nguyễn Lân Dũng (Chủ biên), Phạm 
Văn Ty, Dương văn Hợp..H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2012
2. Vi sinh vật học Phần 2 Sinh lý học,Sinh 
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pháp phòng trị. Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh
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 Dennis Jacobs, Mark Fox, Lynda Gibbons,
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Mark Fox, Lynda Gibbons, Carlos Hermosilla. --    
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1.  Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch 
Quốc Thắng, Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh 
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Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
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nghiệp 1 / Phan Lục. H. : Nông nghiệp, 1994

1.      Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch 
Quốc Thắng, Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh 
ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2. Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và 
động vật (Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, 
Phạm Hồng Ngân. H. : Đại học Nông 
nghiệp, 2016
3. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013 
4. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012
5. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
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6. Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký 
sinh trùng thú y, NXB Nông nghiệp

 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn
Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng,
Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh ký sinh trùng ở gia
súc, gia cầm Việt Nam. Nhà xuất bản Nông
nghiệp.
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 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn
Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng, Hạ Thuý
Hạnh (2015). Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm
Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

1. 8 bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn và 
biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng (c.b), 
Nguyễn Quốc Doanh ... [et al.].H. : Nông 
nghiệp, 2011
2. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013
3. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012

Phạm Sỹ Lăng, Hoàng Văn Năm và cộng sự
(2012). Bệnh truyền lây từ động vật sang người.
Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT
Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và động vật 
(Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân. H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2016

Bệnh truyền lây giữa động vật và người
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Mark Fox, Lynda Gibbons, Carlos Hermosilla. --    
Hoboken : Wiley, 2016. 

 Nguyễn Thị Bình Tâm & Dương Văn Nhiệm 
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nhiên và Công nghệ. 159 tr.

1. Phan Trịnh Chức (1985). Giáo trình Thực 
tập kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN 
I (Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú 
sản).
2. Tiêu chuẩn và qui định kiểm soát vệ sinh 
an toàn thực phẩm / Phạm Kim Đăng, Phạm 
Hồng Ngân. 2012

 Gracey, J.F., Collins, D.S., and Huey, R. (1999). 
Meat Hygiene, 10th Edition. Saunders. London. 
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GT
 Gracey, J.F., Collins, D.S., and Huey, R. (1999). Meat 
Hygiene, 10th Edition. Saunders. London.

 Herenda D. (1994). Cẩm nang về kiểm tra thịt tại 
lò mổ dùng cho các nước đang phát triển (sách 
dịch năm 2000 của Dự án SVSV, NXB Bản đồ 
2001). FAO, Rome. 304 tr.

 Herenda D. (1994). Cẩm nang về kiểm tra thịt tại lò 
mổ dùng cho các nước đang phát triển (sách dịch năm 
2000 của Dự án SVSV, NXB Bản đồ 2001). FAO, 
Rome. 304 tr.

 Phan Trịnh Chức (1984) . Giáo trình Kiểm soát 
vệ sinh thú y. Trường ĐHNN I (Bộ môn Ký sinh 
trùng - Kiểm nghiệm thú sản).

 Phan Trịnh Chức (1984) . Giáo trình Kiểm soát vệ 
sinh thú y. Trường ĐHNN I (Bộ môn Ký sinh trùng - 
Kiểm nghiệm thú sản).

Phan Trịnh Chức (1985). Giáo trình Thực tập
kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN I (Bộ
môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản).

Phan Trịnh Chức (1985). Giáo trình Thực tập kiểm
soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN I (Bộ môn Ký sinh
trùng - Kiểm nghiệm thú sản).

Quốc hội (2015). Luật số 79/2015/QH13 của
Quốc hội : LUẬT THÚ Y (có hiệu lực thi hành từ
01/7/2016).

GT 1. Cục thú y. Luật Thú y (2015). NXB Nông nghiệp

1. Luật thú y và các quy định mới nhất về 
nghiệp vụ công tác thú y / Quang Minh (Hệ 
thống). H. : Lao động , 2015
2. Luật thú y và các quy định mới nhất về 
nghiệp vụ công tác thú y / Quang Minh (Hệ 
thống)H. : Lao động , 2015
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Giáo trình Vệ sinh thú y (biên soạn theo chương
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1. Bài giảng vệ sinh thú y 2
2. Bài giảng vệ sinh thú y 1

1. Phan Trịnh Chức (1985). Giáo trình Thực
tập kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN
I (Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú
sản).
2. Phan Trịnh Chức (1984) . Giáo trình
Kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN I
(Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú
sản).

 Phạm Hồng Ngân, Lại Thị Cúc. (2009). Bài 
giảng Vệ sinh thú y 1. Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, Hà Nội, 

GT

 Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan. (2001). Ô nhiễm và 
hậu quả. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà 
Nội, 295 trang.

GT
Môi trường ô nhiễm và hậu quả./ Nguyễn Thị Thìn. H. 
: Khoa học kỹ thuật, 2005

Kiểm soát ô nhiễm môi trường và sử dụng 
kinh tế chất thải chăn nuôi / Trương Thanh 
Cảnh. TP. HCM : ĐH nông lâm Tp. HCM, 
2010

 Bộ Y tế, Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi 
trường. (1993). Thường quy kỹ thuật Y học lao 
động và Vệ sinh môi trường. Nhà xuất bản Y học, 
Hà Nội, 604 trang.

GT

 Đỗ Ngọc Hòe. (1974). Giáo trình Vệ sinh gia 
súc. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 
1974,

GT
Vệ sinh gia súc / Khoa Chăn nuôi Thú y Trường ĐH 
Nông nghiệp I. H : Đại học nông nghiệp I , 1974

Sổ tay vệ sinh gia súc và phòng các bệnh 
truyền nhiễm vùng nhiệt đới / J, Pagot. H. : 
Nông nghiệp , 1978

Giáo trình Vệ sinh thú y (biên soạn theo chương
trình khung)

GT
1. Bài giảng vệ sinh thú y 2
2. Bài giảng vệ sinh thú y 1

1. Phan Trịnh Chức (1985). Giáo trình Thực
tập kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN
I (Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú
sản).
2. Phan Trịnh Chức (1984) . Giáo trình
Kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN I
(Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú
sản).

 Phạm Hồng Ngân, Lại Thị Cúc. (2009). Bài 
giảng Vệ sinh thú y 1. Trường Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội, Hà Nội, 

GT

 Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan. (2001). Ô nhiễm và 
hậu quả. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà 
Nội, 295 trang.

GT
Môi trường ô nhiễm và hậu quả./ Nguyễn Thị Thìn. H. 
: Khoa học kỹ thuật, 2005

Kiểm soát ô nhiễm môi trường và sử dụng 
kinh tế chất thải chăn nuôi / Trương Thanh 
Cảnh. TP. HCM : ĐH nông lâm Tp. HCM, 
2010

Bộ Y tế, Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi 
trường. (1993). Thường quy kỹ thuật Y học lao 
động và Vệ sinh môi trường. Nhà xuất bản Y học, 
Hà Nội, 604 trang.

GT

 Đỗ Ngọc Hòe. (1974). Giáo trình Vệ sinh gia 
súc. Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 
1974,

GT
Vệ sinh gia súc / Khoa Chăn nuôi Thú y Trường ĐH 
Nông nghiệp I. H : Đại học nông nghiệp I , 1974

Sổ tay vệ sinh gia súc và phòng các bệnh 
truyền nhiễm vùng nhiệt đới / J, Pagot. H. : 
Nông nghiệp , 1978
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Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc
động vật (biên soạn theo chương trình đào tạo).

BG
Vệ sinh và độc chất học thực phẩm có nguồn gốc động 
vật / G.Maghuin.Rogister. H.: [K.nxb] , 2000

Dương Thanh Liêm, Trần Văn An, Nguyễn
Quang Thiệu (2010). Độc chất học & Vệ sinh an
toàn nông sản - thực phẩm, 375 tr.

GT
Độc chất học và vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm / 
Dương Thanh Liêm, chủ biên,Trần Văn An, Nguyễn 
Quang Thiệu. H. Nông nghiệp,2010;  2013

Giáo trình độc chất học thú y / Lê Thị Ngọc 
Diệp, Chủ biên. H. : Nông nghiệp, 2006

Nguyễn Hữu Dũng, Đỗ Kim Cương, Huỳnh Lê
Tâm, Đỗ Đức Hạnh (Những người dịch) (2000).
Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.
Nhà xuất bản Nông nghiệp
Nguyễn Ngọc Tuân (2002). Vệ sinh thịt. Nhà

xuất bản Nông nghiệp , 334 trang.
GT Nguyễn Ngọc Tuân (2002). Vệ sinh thịt. H. : TP.HCM

Trần Đáng (2008). Ngộ độc thực phẩm. Nhà xuất
bản Hà Nội, 252 tr.

Wiliam T. Hubbert, Harry V. Hagstad and
Elizabeth Spangler (1994). Food Safety &
Quality Assurance, Food of Animal Origin. Iowa
State University Press/Ames, 152 pp.

Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2011). 
Miễn dịch học ứng dụng. NXB Đại học Nông 
nghiệp, Hà Nội

GT
Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2010). Miễn 
dịch học ứng dụng. NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội

1. Giáo trình miễn dịch học (Immunology): 
Dùng cho hệ Cử nhân Sinh học và Công 
nghệ Sinh học / Lương Thị Hồng Vân. PGS. 
TS, Chủ biên; Vũ Minh Thục. GS.TSKH. H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
2. Miễn dịch học / Phạm Văn Ty. H. : Đai 
học Quốc gia Hà nội, 2004

Giáo trình Miễn dịch học ứng dụng GT
Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2010). Miễn 
dịch học ứng dụng. NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội

1. Giáo trình miễn dịch học (Immunology): 
Dùng cho hệ Cử nhân Sinh học và Công 
nghệ Sinh học / Lương Thị Hồng Vân. PGS. 
TS, Chủ biên; Vũ Minh Thục. GS.TSKH. H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
2. Miễn dịch học / Phạm Văn Ty. H. : Đai 
học Quốc gia Hà nội, 2004

C.L.Baldwin- C.J.Howard – J.Nacssens (2009).
“Veterinary immunology and immunopathology”.

 Nguyễn Văn Thanh, Vũ Như Quán, Nguyễn 
Hoài Nam (2012). Bệnh của chó, mèo. NXB Học 
Nông nghiệp Việt Nam.

GT
Nguyễn Văn Thanh, Vũ Như Quán, Nguyễn Hoài Nam 
(2012). Bệnh của chó, mèo. NXB Học Nông nghiệp 
Việt Nam.

Nguyễn Văn Biện (2001). Bệnh chó, mèo. NXB
trẻ.
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Vương Đức Chất, Lê Thị Tài (2004). Bệnh
thường gặp ở chó, mèo và cách phòng trij. NXB
Nông nghiệp, Hà Nội.

STK
Vương Đức Chất, Lê Thị Tài. (2004); (2012). Bệnh
thường gặp ở chó, mèo và cách phòng trị. NXB Nông
nghiệp, Hà Nội.

Bệnh thường gặp ở chó: Biện pháp phòng, 
trị và chăm sóc hiệu quả / Nguyễn Quốc 
Doanh (c.b), Phạm Sỹ Lăng ... [et al.]. H. : 
Hà Nội, 2013

Phạm Sỹ Lăng và cộng sự (1994). Chó cảnh
nuôi dạy và chữa bệnh. NXB Hà Nội.

STK
Phạm Sỹ Lăng và cộng sự (1992). Chó cảnh nuôi dạy

và chữa bệnh. NXB Hà Nội.

Phạm Ngọc Thạch (2006). Những bí quyết chẩn
đoán bệnh cho chó. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

STK
Phạm Ngọc Thạch (2006). Những bí quyết chẩn đoán

bệnh cho chó. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
Kỹ thuật nuôi dạy và phòng chữa bệnh chó. 
H. : Lao động Xã hội, 2003

Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y. Hội thú y Việt
Nam.

TC Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y. Hội thú y Việt Nam.

 Phạm Khắc Hiếu (2009) Dược lý học thú y , 
NXB Giáo dục

GT
1. Phạm Khắc Hiếu (2009) Dược lý học thú y , NXB 
Giáo dục

 Dược lý học thú y / Bùi Thị Tho, Nguyễn 
Thị Thanh Hà,  H.: Đại học Nông nghiệp, 
2015

Jill D Maddison, Stephen W Page and David B
Church(2008) Small animal clinical

pharmacology , 2th edition, Saunders Elsevier
publishing.
3. Jim E. Riviere and Mark G. Papich
(2009).Veterinary pharmacology and

therapeutics , 9th edition, Wily Blackwell
publishing.

Lê Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tho, Bải Giảng Bào 
chế và Kiệm nghiệm thuốc Thú y.

BG
Lê Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tho, Bải Giảng Bào chế và 
Kiệm nghiệm thuốc Thú y.

1. Bài giảng bào chế và kiểm nghiệm thuốc 
thú y/ Nguyễn Mạnh Tường. 2017
2. Giáo trình dược liệu thú y / Bùi Thị Tho, 
Nguyễn Thị Thanh Hà. Chủ biên. H. : Nông 
nghiệp, 2009
3. Thuốc thú y và cách sử dụng / Nguyễn 
Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ. H. : Nông 
nghiệp, 1997
4. Phạm Khắc Hiếu. 2016. Dược lý học 
phân tử ứng dụng trong thú y (tập 1). Nxb 
NN 2016

Giáo Trình Bào chế thuốc, ĐH Dược Hà Nội
(NXB Y Học)
Giáo Trình kiểm nghiệm thuốc, ĐH Dược Hà

Nội (NXB Y Học)
 Pharmaceutical technology, Sabine Globig, 
William Hunter Jr. CRC Press

 Phạm thị Xuân Vân  Bài giảng Châm cứu Thú y. BG  Phạm thị Xuân Vân  Bài giảng Châm cứu Thú y.
1. Châm cứu thú y / Nguyễn Hùng Nguyệt. 
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1990
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Phạm Thị Xuân Vân. Giáo trình giải phẫu gia
súc. Nhà xuất bản Nông nghiệp., 1982

GT
Phạm Thị Xuân Vân (1982). Giáo trình giải phẫu gia 
súc. Nhà xuất bản Nông nghiệp

1. Phạm Thị Xuân Vân, Trần Duy Ty,  
Phạm Văn Tự (1992). Giáo trình Giải phẫu 
cục bộ gia súc . Nhà xuất bản Nông nghiệp
2. Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và 
động vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị 
Phượng. H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Phạm Thị Xuân Vân, Trần Duy Ty, Phạm Văn
Tự.. Giáo trình Giải phẫu gia súc – Phần II: Giải
phẫu cục bộ. Nhà xuất bản Nông nghiệp 1992.

GT
 Phạm Thị Xuân Vân, Trần Duy Ty,  Phạm Văn Tự 
(1992). Giáo trình Giải phẫu cục bộ gia súc . Nhà xuất 
bản Nông nghiệp

Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động 
vật / Võ Văn Toàn (ch.b.), Lê Thị Phượng. 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Allen M. Schoen . Veterinary Acupuncture:

Ancient Art to Modern Medicine 2nd edition.2001. 

  Veterinary acupuncture :ancient art to modern 
medicine /Allen M. Schoen. --    St. Louis, Mo. : 
Mosby, 2001. --  0 

Shudo Denmei (tác giả) Stephen Brown (người
dịch). Finding Effective Acupuncture Points 1
edition. Eastland Pr Publisher: 2003

 Huỳnh Văn Kháng. 1991. Phẫu thuật ngoại khoa 
thú y. Nhà xuất bản nông nghiệp.80 trang

GT
1. Huỳnh Văn Kháng. 1991. Phẫu thuật ngoại khoa thú 
y. Nhà xuất bản nông nghiệp.80 trang

1. Từ điển ngoại khoa Pháp - Anh - Việt./ 
Nguyễn Dương Quang. H.: Y học, 2000
2. Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại 
khoa gia súc. Nhà xuất bản nông nghiệp. 
230 trang.
3. Nghiên cứu ứng dụng gây mê Chó bằng 
ZOLETIL 50 để thực hiện phẫu thuật ngoại 
khoa thú y trong điều kiện Việt nam: Luận 
văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp / Bùi Thị 
Phương Liên. H. : ĐHNN HN, 2008

Vũ Như Quán, Phạm Khắc Hiếu. 2007. Ngoại
khoa thú y. Nhà xuất bản Giáo dục Hà nội. 200
trang.
Sử Thanh Long, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn

Hoài Nam. 2017. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà
Nội. 163 trang. 

Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại khoa gia
súc. Nhà xuất bản nông nghiệp. 230 trang.

 Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại khoa gia súc. 
Nhà xuất bản nông nghiệp. 230 trang.
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BỆNH RỐI 
LOẠN DINH 
DƯỠNG 
(Nutritional 
disorder disease)

TY03024 Bài giảng: bệnh rối loạn dinh dưỡng BG
Phạm Ngọc Thạch. Bài giảng: bệnh rối loạn dinh 
dưỡng 

1. Dinh dưỡng khoáng hữu cơ cho gia súc, 
gia cầm
2. Giáo trình thức ăn và dinh dưỡng / Vũ 
Duy Giảng, Nguyễn Thị Lương Hồng, Tôn 
Thất Sơn. H.: Nông nghiệp, 1999
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(Veterinary 
Acupuncture)

TY03022

31

PHẪU THUẬT 
NGOẠI KHOA 
THÚ Y THỰC 

HÀNH 
(VETERINARY 

SURGICAL 
PRACTICE)

   TY03023



 Bài giảng: Chẩn đoán hình ảnh BG Bài giảng chẩn đoán hình ảnh / Phạm Ngọc Thạch

1. Bước đầu ứng dụng X quang trong chẩn 
đoán hình ảnh trên chó tại địa bàn Hà Nội : 
Luận văn thạc sỹ nông nghiệp / Vũ Biền. H. 
: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2013

Chẩn đoán hình ảnh. Nguyễn Duy Huề, 2012. Bộ
y tế, đại học Y Hà Nội, NXB giáo dục
Kỹ thuật chụp X- quang. Phạm Minh Thông.

NXB y học.
Chẩn đoán hình ảnh X quang. Chu Văn Đặng,

2010. NXB giáo dục.

Nguyễn Bá Tiếp (2017). Bài giảng Bệnh động vật hoang dBG
Nguyễn Bá Tiếp (2017). Bài giảng Bệnh động vật 
hoang dã

1. Phan Viết Lâm, Nguyễn Quốc Thắng 
(biên dịch). Quản lý và bảo tồn hổ nuôi. 
NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. 2009
2.  Giáo trình chăn nuôi động vật hoang dã / 
Nguyễn Văn Thu. 2011

Phan Viết Lâm, Nguyễn Quốc Thắng (biên dịch).
Quản lý và bảo tồn hổ nuôi. NXB Tổng hợp TP
Hồ Chí Minh. 2009

Zoo and Wild Animal Medicine. 5th Edition.
M.E. Fowler and R.E. Miller. W. B. Saunders Co.
Philadelphia, Pennsylvania USA, 2003 782 pp.

Wildlife Medicine and Rehabilitation: Self-
Assessment Colour Review. Anna L. Meredith
and Emma J. Keeble. Manson Publishing Ltd.
The Veterinary Press 2011
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BỆNH ĐỘNG 
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CHẨN ĐOÁN 
HÌNH ẢNH 
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Imaging)

   TY03025



Bài giảng Dược và Độc chất học thú y. Nguyễn Mạnh TBG 1. Bài giảng Dược và Độc chất học thú y. Nguyễn Mạnh T

1. Phạm Khắc Hiếu (2009) Dược lý học thú 
y , NXB Giáo dục
2. Lê Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Tho (2006) 
Giáo trình Độc chất học thú y, NXB Nông 
nghiệp
3. Đậu Ngọc Hào (2007) Bệnh do chất độc 
ở gia súc, gia cầm, chó, mèo và thú cảnh. H. 
: Nông nghiệp
4. Đậu Ngọc Hào và Lê Thị Ngọc Diệp 
(2003) Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong 
thức ăn chăn nuôi, NXBNông nghiêp.
5. Jim E. Riviere and Mark G. Papich 
(2009). Veterinary pharmacology and 
therapeutics, 9th edition, Wily Blackwell.
6. Ramesh C. Gupta (2007) Veterinary 
toxicology: basic and clinical principles, 
Elsevier Inc.

Phạm Khắc Hiếu (2009) Dược lý học thú y ,
NXB Giáo dục

GT
Phạm Khắc Hiếu (2009) Dược lý học thú y , NXB Giáo 
dục

 Dược lý học thú y / Bùi Thị Tho, Nguyễn 
Thị Thanh Hà,  H.: Đại học Nông nghiệp, 
2015

Lê Thị Ngọc Diệp và Bùi Thị Tho (2006) Giáo
trình Độc chất học thú y , NXB Nông nghiệp

GT
Lê Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tho (Chủ biên: Lê Thị 
Ngọc Diệp). Độc chất học Thú y. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, 2006

1 Đậu Ngọc Hào. Bệnh do chất độc ở gia 
súc, gia cầm, chó, mèo và thú cảnh. H. : 
Nông nghiệp, 2007
2. Ramesh C. Gupta.Veterinary toxicology: 
basic and clinical principles. Elsevier Inc., 
2007.
3. Nguyễn Mạnh Tường. Bài giảng dược và 
độc chất học thú y / 2017

Đậu Ngọc Hào (2007) Độc chất học thú y , NXB
Nông nghiệp

GT
Lê Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tho (Chủ biên: Lê Thị 
Ngọc Diệp). Độc chất học Thú y. Nhà xuất bản Nông 
nghiệp, 2006

1.  Đậu Ngọc Hào. Bệnh do chất độc ở gia 
súc, gia cầm, chó, mèo và thú cảnh. H. : 
Nông nghiệp, 2007
2. Ramesh C. Gupta.Veterinary toxicology: 
basic and clinical principles. Elsevier Inc., 
2007.
3. Nguyễn Mạnh Tường. Bài giảng dược và 
độc chất học thú y / 2017

Đậu Ngọc Hào và Lê Thị Ngọc Diệp (2003)
Nấm mốc và độc tố aflatoxin trong thức ăn chăn
nuôi , NXBNông nghiêp.

GT
Đậu Ngọc Hào và Lê Thị Ngọc Diệp. Nấm mốc và độc
tố aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi.NXB Nông
nghiêp, 2003.

Jim E. Riviere and Mark G. Papich (2009).

Veterinary pharmacology and therapeutics , 9th  
edition, Wily Blackwell.
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Ramesh C. Gupta (2007) Veterinary toxicology:
basic and clinical principles , Elsevier Inc.

 Dương Văn Nhiệm, Nguyễn Bá Tiếp, và Nguyễn 
Xuân Trạch (2017). Bài giảng Phúc lợi động vật

BG
Dương Văn Nhiệm, Nguyễn Bá Tiếp, và Nguyễn Xuân 
Trạch (2017). Bài giảng Phúc lợi động vật

1. Nguyễn Bá Mùi, Phạm Kim Đăng, và 
Nguyễn Thi Phương Giang (2016). Bài 
giảng Tập tính học và Phúc lợi động vật
2. WSPA (2013). Nhập môn Quyền lợi động 
vật. Chuỗi bài giảng 34 module, CD-ROM 
bản dịch tiếng Việt (từ bản gốc ‘Concepts in 
Animal Welfare’ 2nd edition, WSPA, 2007).
3. Ảnh hưởng của các phương thức chăn 
nuôi đến chất lượng quyền lợi động vật của 
lợn: Luận văn thạc sĩ / Trần Thị Thanh Vân. 
H. : Học viện nông nghiệp Việt Nam, 2014

Nguyễn Bá Mùi, Phạm Kim Đăng, và Nguyễn
Thi Phương Giang (2016). Bài giảng Tập tính học
và Phúc lợi động vật (biên soạn theo chương trình
đào tạo, cập nhật thường xuyên). Khoa Chăn
nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

WSPA (2013). Nhập môn Quyền lợi động vật.
Chuỗi bài giảng 34 module, CD-ROM bản dịch
tiếng Việt (từ bản gốc ‘Concepts in Animal
Welfare’ 2nd edition, WSPA, 2007).
WSPA (2013). Concepts in Animal Welfare, 3rd

edition, CD-ROM.
 Trịnh Đình Thâu và Phạm Hồng Ngân (2017). 
Giáo trình Bệnh truyền lây giữa động vật và 
người. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, 273 tr. 

GT

Trịnh Đình Thâu và Phạm Hồng Ngân (2017). Giáo 
trình Bệnh truyền lây giữa động vật và người. Nhà xuất 
bản Đại học Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam, 273 tr. 

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

Nguyễn Đức Hinh, Lê Thị Hương và cs (2014).
Một sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công
cộng. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 339 tr.

Phạm Sỹ Lăng, Hoàng Văn Năm (2012). Bệnh
truyền lây từ động vật sang người. Nhà xuất bản
Nông nghiệp, Hà Nội, 380 tr.

GT
Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và động vật 
(Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân. H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2016

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

 Palmer, S. R.; L. Soulsby, and D. I. H. Simpson
(1998). Zoonoses: Biology, Clinical Practice, and
Public Health Control. Oxford University Press,
New York, United States, 498 p.
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Phạm Văn Khuê, Nguyễn Văn Đề (2009). Bệnh
ký sinh trùng truyền lây giữa người và động vật.
Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội, 202 tr.  

Phạm Văn Khuê, Nguyễn Văn Đề (2009). Bệnh ký
sinh trùng truyền lây giữa người và động vật. Nhà xuất
bản giáo dục, Hà Nội, 202 tr.  

 Giáo trình Chẩn đoán bệnh gia súc

Giáo trình Bệnh Nội khoa gia súc
Bệnh nội khoa gia súc : Giáo trình dùng cho các 
trường ĐH khối Nông Lâm / Phạm Ngọc Thạch, ..H. : 
Nông nghiệp, 2006

1. Dược lý học thú y. Nhà xuất bản Nông 
Nghiệp 2015
2. Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú y/ 
Phạm Ngọc Thạch, Phạm Khắc Hiếu...H. : 
Giáo dục 2009

 Giáo trình Giải phẫu bệnh 
Giải phẫu bệnh đại cương thú y: Giáo trình ĐH ./ Cao 
Xuân Ngọc. H. : Nông nghiệp , 1997

Giải phẫu bệnh đại cương / Tác giả:P.Dustin. H

 Sổ tay điều trị của thú y viên STK

Sổ tay thú y viên cơ sở: Sách dùng cho cán bộ thú y cơ 
sở và người chăn nuôi / Phạm Sỹ Lăng. Chue biên, Đỗ 
Văn Được, Trịnh Quang Hiệp, Đặng Quang Bình. H. : 
Hà Nội, 2009

1. Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở 
gia súc, gia cầm Tài liệu tập huấn, đào tạo 
thú y viên thôn, bản Nguyễn văn Thanh, Bùi 
Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã. H. : Lao động Xã 
hội, 2004
2. Sổ tay thú y viên cơ sở: Sách dùng cho 
cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi / 
Phạm Sỹ Lăng. Chue biên, Đỗ Văn Được, 
Trịnh Quang Hiệp, Đặng Quang Bình. H. : 
Hà Nội, 2009
3. Sổ tay thú y / Tác giả:Bùi Trần Thi. Hà 
Nội : Nông nghiệp, 1987

 Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn 
Lãnh – Đỗ Ngọc Thúy (2012). Giáo trình Bệnh 
truyền nhiễm Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội

GT
Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn Lãnh – 
Đỗ Ngọc Thúy (2012). Giáo trình Bệnh truyền nhiễm 
Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 Giáo trình vi sinh vật - bệnh truyền nhiễm 
vật nuôi / Nguyễn Bá Hiên. Nguyễn Minh 
Tâm. H. : Hà Nội, 2007

Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn
Lãnh – Đỗ Ngọc Thúy (2012). Giáo trình Bệnh
truyền nhiễm Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp
Hà Nội.
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Nguyễn Như Thanh, Lê Thanh Hòa, Trương
Quang, Trịnh Đình Thâu, Phan Quang Minh,
Nguyễn Văn Long, Mai Thị Ngân, Huỳnh Thị Mỹ
Lệ (2015). Giáo trình dịch tễ học thú y. NXB Đại
học Nông nghiệp Hà Nội

GT

Dịch tễ học thú y : Giáo trình dùng cho các trường ĐH 
nông nghiệp ./ Chủ biên: Nguyễn Như Thanh. H.: 
Nông nghiệp, 2001

1. Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê 
Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy(2012).Giáo trình 
Bệnh truyền nhiễm Thú y.NXB Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội.
2. Nguyễn Như Thanh, Bùi Quang Anh, 
Trương Quang (2001). Giáo trình Dịch tễ 
học Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp Hà 
Nội. 
3. Giáo trình phương pháp nghiên cứu dịch 
tễ học thú y / Nguyễn Như Thanh.GS. TS, 
chủ biên; Lê Thanh Hoà. PGS. TS; Trương 
Quang. PGS. TS. H.: Khoa học tự nhiên và 
công nghệ, 2011.
4. Dịch tễ học thú y / Nguyễn Như Thanh

Nguyễn Như Thanh - Nguyễn Bá Hiên - Trần
Thị Lan Hương (2001). Giáo trình vi sinh vật học
Thú y. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Nguyễn Như Thanh - Nguyễn Bá Hiên - Trần Thị Lan
Hương (2001). Giáo trình vi sinh vật học Thú y. Nhà
xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

1. Nguyễn Lân Dũng (2000). Vi sinh vật 
học, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.
2. Lê Huy Chính (2001) Vi sinh vật y học, 
Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
3. McVey, S. D., Kennedy M. and 
Chengappa, M., M. (2013). Veterinary 
Microbiology, 3rd Edition, Willey-
Blackwell, New York, USA
4. Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và 
biện pháp khống chế / Nguyễn Bá Hiên, 
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, đồng chủ biên ... [et al.]. 
H. : Nông nghiệp, 2013

  Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2009).
Giáo trình miễn dịch học thú y. Nhà xuất bản
Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2009). Giáo 
trình miễn dịch học thú y. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 
Hà Nội.

1. An introduction to veterinary 
immunology / I.Tizard. Philadelphia : W.B. 
Saunders company, 1982
2. Veterinary immunology / W.J.Herbert. 
London : Blackwell scientific Pb., 1970

    Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương
(2010). Giáo trình miễn dịch học ứng dụng. Nhà
xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2010). Miễn 
dịch học ứng dụng. NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội

Giáo trình miễn dịch học (Immunology): 
Dùng cho hệ Cử nhân Sinh học và Công 
nghệ Sinh học / Lương Thị Hồng Vân. PGS. 
TS, Chủ biên; Vũ Minh Thục. GS.TSKH. H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
2. Miễn dịch học / Phạm Văn Ty. H. : Đai 
học Quốc gia Hà nội, 2004
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 Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại khoa gia 
súc. Nhà xuất bản nông nghiệp. 230 trang. GT

Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại khoa gia súc. 
Nhà xuất bản nông nghiệp. 230 trang.

1. Sử Thanh Long, Nguyễn Văn Thanh, 
Nguyễn Hoài Nam. 2017. Nhà xuất bản 
Nông nghiệp Hà Nội. 163 trang.
2. Nguyễn Văn Thanh, Vũ Như Quán, 
Nguyễn Hoài Nam (2012). Bệnh của chó, 
mèo. NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội.
3. Sinh sản gia súc: Trích dịch nguyên bản 
từ tiếng pháp / Ch. Hanzen. H. : ĐH Nông 
nghiệp, 2001

Huỳnh Văn Kháng. 1991. Phẫu thuật ngoại khoa
thú y. Nhà xuất bản nông nghiệp.80 trang.

GT
Huỳnh Văn Kháng. 1991. Phẫu thuật ngoại khoa thú y.
Nhà xuất bản nông nghiệp.80 trang.

Vũ Như Quán, Phạm Khắc Hiếu. 2007. Ngoại
khoa thú y. Nhà xuất bản Giáo dục Hà nội. 200
trang.
Sử Thanh Long, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn
Hoài Nam. 2017. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà
Nội. 163 trang.
Nguyễn Văn Thanh, Vũ Như Quán, Nguyễn Hoài
Nam (2012). Bệnh của chó, mèo. NXB Đại học
Nông nghiệp, Hà Nội.

Phan Lục, Lê Thị Tuyết Minh, 1990. Thực hành 
ký sinh trùng thú y, Đại học Nông nghiệp 1

GT
Thực hành Ký sinh trùng Thú y : Giáo trình dùng cho 
học sinh ngành thú y,chăn nuôi Trường đại học nông 
nghiệp 1 / Phan Lục. H. : Nông nghiệp, 1994

1.      Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch 
Quốc Thắng, Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh 
ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2. Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và 
động vật (Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, 
Phạm Hồng Ngân. H. : Đại học Nông 
nghiệp, 2016
3. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013 
4. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012
5. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
nghiệp, 2001
6. Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký 
sinh trùng thú y, NXB Nông nghiệp
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Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng
thú y, NXB Nông nghiệp

1. Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng thú 
y, NXB Nông nghiệp

1.  Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch 
Quốc Thắng, Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh 
ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
nghiệp, 2001

Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn
Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng, Hạ
Thuý Hạnh (2015). Bệnh ký sinh trùng ở gia súc,
gia cầm Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT

 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn
Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng, Hạ Thuý
Hạnh (2015). Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm
Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

1. 8 bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn và 
biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng (c.b), 
Nguyễn Quốc Doanh ... [et al.].H. : Nông 
nghiệp, 2011
2. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013
3. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012

Phạm Sỹ Lăng, Hoàng Văn Năm và cộng sự
(2012). Bệnh truyền lây từ động vật sang người.
Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT
Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và động vật 
(Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân. H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2016

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

Dwight D. Bowman (2013). Georgis’
Parasitology for Veterinarians. 10th Edition.  

  Georgis' parasitology for veterinarians. /Dwight D. 
Bowman. --    St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 
c2014. 

Charles M. Hendrix, Ed Robinson CVT (2011).
Diagnosis parasitology for veterinary technicians.
4th Edicion.

Dennis Jacobs, Mark Fox, Lynda Gibbons,
Carlos Hermosilla (2016). Principles of
veterinary parasitology. Wiley Blackwell.

  Principles of veterinary parasitology /Dennis Jacobs, 
Mark Fox, Lynda Gibbons, Carlos Hermosilla. --    
Hoboken : Wiley, 2016. 
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Nguyễn Thị Bình Tâm & Dương Văn Nhiệm 
(2010). Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản. NXB 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 159 tr.

GT
 Nguyễn Thị Bình Tâm & Dương Văn Nhiệm (2010). 
Giáo trình Kiểm nghiệm thú sản. NXB Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ. 159 tr.

1. Gracey, J.F., Collins, D.S., and Huey, R. 
(1999). Meat Hygiene, 10th Edition. 
Saunders. London.
2. Herenda D. (1994). Cẩm nang về kiểm tra 
thịt tại lò mổ dùng cho các nước đang phát 
triển (sách dịch năm 2000 của Dự án SVSV, 
NXB Bản đồ 2001). FAO, Rome. 304 tr.
3. Phan Trịnh Chức (1984) . Giáo trình 
Kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN I 
(Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú 
sản).
4. Phan Trịnh Chức (1985). Giáo trình Thực 
tập kiểm soát vệ sinh thú y. Trường ĐHNN 
I (Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú 
sản).
5. Tiêu chuẩn và qui định kiểm soát vệ sinh 
an toàn thực phẩm / Phạm Kim Đăng, Phạm 
Hồng Ngân. 2012

Bài giảng môn Vệ sinh an toàn thực phẩm có 
nguồn gốc động vật 
 Gracey, J.F., Collins, D.S., and Huey, R. (1999). 
Meat Hygiene, 10th Edition. Saunders. London. 
758 p.
Herenda D. (1994). Cẩm nang về kiểm tra thịt tại 
lò mổ dùng cho các nước đang phát triển (sách 
dịch năm 2000 của Dự án SVSV, NXB Bản đồ 
2001). FAO, Rome. 304 tr.
 Quốc hội (2015). Luật số 79/2015/QH13 của 
Quốc hội : LUẬT THÚ Y (có hiệu lực thi hành từ 
01/7/2016).
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 Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Thú y (2012), 
Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn 
Lãnh – Đỗ Ngọc Thúy. NXB Đại học Nông 
nghiệp Hà Nội

GT
Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn Lãnh – 
Đỗ Ngọc Thúy (2012). Giáo trình Bệnh truyền nhiễm 
Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1.     Sổ tay thú y viên cơ sở: Sách dùng cho 
cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi / 
Phạm Sỹ Lăng. Chue biên, Đỗ Văn Được, 
Trịnh Quang Hiệp, Đặng Quang Bình. H. : 
Hà Nội, 2009

 Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc (2006), Phạm 
Ngọc Thạch, Chu Đức Thắng. NXB Nông nghiệp

GT Giáo trình Bệnh nội khoa gia súc (2006), Phạm Ngọc 
Thạch, Chu Đức Thắng. NXB Nông nghiệp

1. Dược lý học thú y. Nhà xuất bản Nông 
Nghiệp 2015
2. Chẩn đoán bệnh và bệnh nội khoa thú y/ 
Phạm Ngọc Thạch, Phạm Khắc Hiếu...H. : 
Giáo dục 2009
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 Giáo trình Chẩn đoán bệnh thú y (2008). Chu 
Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch

GT
Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc / Chu Đức Thắng, 
Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch. Chủ biên. H. : Nông 
nghiệp , 2008

1. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và giám 
sát, phòng chống một số bệnh thường gặp / 
Vũ Đình Quyền tuyển chọn, hệ thống. H. : 
Y học, 2015
2. Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở 
gia súc, gia cầm Tài liệu tập huấn, đào tạo 
thú y viên thôn, bản Nguyễn văn Thanh, Bùi 
Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã. H. : Lao động Xã 
hội, 2004 

 Chẩn đoán bệnh gia súc  (Chu Đức Thắng chủ 
biên). NXB Nông Nghiệp. Hà Nội -2008.

GT
Chẩn đoán bệnh gia súc  (Chu Đức Thắng chủ biên). 
NXB Nông Nghiệp. Hà Nội -2008.

1. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và giám 
sát, phòng chống một số bệnh thường gặp / 
Vũ Đình Quyền tuyển chọn, hệ thống. H. : 
Y học, 2015
2. Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở 
gia súc, gia cầm Tài liệu tập huấn, đào tạo 
thú y viên thôn, bản Nguyễn văn Thanh, Bùi 
Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã. H. : Lao động Xã 
hội, 2004 

Sổ tay dịch bệnh động vật (dịch từ nguyên bản
tiếng Anh, Phạm Gia Ninh và Nguyễn Đức Tâm).
Công ty LD Ringer- Thống Nhất -2002. 

Nguyễn Thế khánh, Phạm Tử Dương. Hoá
nghiệm sử dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y
học. Hà Nội-1991.
Nội khoa cơ sở (triệu chứng học nội khoa tập

1,2). Nhà xuất bản Y học. Hà Nội – 2001.

Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn 
Lãnh – Đỗ Ngọc Thúy (2012). Giáo trình Bệnh 
truyền nhiễm Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp 
Hà Nội

GT
Nguyễn Bá Hiên – Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Lê Văn Lãnh – 
Đỗ Ngọc Thúy (2012). Giáo trình Bệnh truyền nhiễm 
Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1. Giáo trình vi sinh vật - bệnh truyền nhiễm 
vật nuôi / Nguyễn Bá Hiên. Nguyễn Minh 
Tâm. H. : Hà Nội, 2007
2. Bệnh truyền nhiễm trong chăn nuôi và 
cách phòng chống / Nguyễn Văn Thưởng. 
H. : Thanh Niên, 2014
3.Vi sinh vật bệnh truyền nhiễm vật nuôi./ 
Nguyễn Bá Hiên:Chủ biên,Nguyễn Quốc 
Doanh, Phạm Sỹ Lăng..H.:Giáo Dục,2008
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Nguyễn Như Thanh, Lê Thanh Hòa, Trương
Quang, Trịnh Đình Thâu, Phan Quang Minh,
Nguyễn Văn Long, Mai Thị Ngân, Huỳnh Thị Mỹ
Lệ (2015). Giáo trình dịch tễ học thú y. NXB Đại
học Nông nghiệp Hà Nội

GT

Dịch tễ học thú y : Giáo trình dùng cho các trường ĐH 
nông nghiệp ./ Chủ biên: Nguyễn Như Thanh. H.: 
Nông nghiệp, 2001

1. Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê 
Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy(2012).Giáo trình 
Bệnh truyền nhiễm Thú y.NXB Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội.
2. Nguyễn Như Thanh, Bùi Quang Anh, 
Trương Quang (2001). Giáo trình Dịch tễ 
học Thú y. NXB Đại học Nông nghiệp Hà 
Nội. 
3. Giáo trình phương pháp nghiên cứu dịch 
tễ học thú y / Nguyễn Như Thanh.GS. TS, 
chủ biên; Lê Thanh Hoà. PGS. TS; Trương 
Quang. PGS. TS. H.: Khoa học tự nhiên và 
công nghệ, 2011.
4. Dịch tễ học thú y / Nguyễn Như Thanh

Nguyễn Như Thanh - Nguyễn Bá Hiên - Trần
Thị Lan Hương (2001). Giáo trình vi sinh vật học
Thú y. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Vi sinh vật học thú y / Nguyễn Như Thanh. (2006)

1. Nguyễn Lân Dũng (2000). Vi sinh vật 
học, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.
2. Lê Huy Chính (2001) Vi sinh vật y học, 
Nhà xuất bản y học, Hà Nội.
3. McVey, S. D., Kennedy M. and 
Chengappa, M., M. (2013). Veterinary 
Microbiology, 3rd Edition, Willey-
Blackwell, New York, USA
4. Bệnh truyền nhiễm của động vật nuôi và 
biện pháp khống chế / Nguyễn Bá Hiên, 
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, đồng chủ biên ... [et al.]. 
H. : Nông nghiệp, 2013

Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2009).
Giáo trình miễn dịch học thú y. Nhà xuất bản
Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2009). Miễn 
dịch học thú y. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

1. An introduction to veterinary 
immunology / I.Tizard. Philadelphia : W.B. 
Saunders company, 1982
2. Veterinary immunology / W.J.Herbert. 
London : Blackwell scientific Pb., 1970

Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2010).
Giáo trình miễn dịch học ứng dụng. Nhà xuất bản
Nông nghiệp, Hà Nội

GT
Nguyễn Bá Hiên – Trần Thị Lan Hương (2010). Miễn 
dịch học ứng dụng. NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội

1. Giáo trình miễn dịch học (Immunology): 
Dùng cho hệ Cử nhân Sinh học và Công 
nghệ Sinh học / Lương Thị Hồng Vân. PGS. 
TS, Chủ biên; Vũ Minh Thục. GS.TSKH. H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
2. Miễn dịch học / Phạm Văn Ty. H. : Đai 
học Quốc gia Hà nội, 2004

45

Bệnh truyền 
nhiễm thú y 1 
(Veterinary 
infectious 
diseases 1)

  TY03051



 Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại khoa gia 
súc. Nhà xuất bản nông nghiệp. 230 trang

GT
1. Huỳnh Văn Kháng. 2003. Bệnh ngoại khoa gia súc. 
Nhà xuất bản nông nghiệp. 230 trang

1. Giáo trình bệnh sinh sản gia súc / Nguyễn 
Văn Thanh (ch.b.), Trần Tiến Dũng, Sử 
Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ. H. : Đại 
Học Nông nghiệp, 2016
2. Sinh sản gia súc: Trích dịch nguyên bản 
từ tiếng pháp / Ch. Hanzen. H. : ĐH Nông 
nghiệp, 2001

Vũ Như Quán, Phạm Khắc Hiếu. 2007. Ngoại
khoa thú y. Nhà xuất bản Giáo dục Hà nội. 200
trang.
Huỳnh Văn Kháng. 1991. Phẫu thuật ngoại khoa

thú y. Nhà xuất bản nông nghiệp.80 trang.
 Huỳnh Văn Kháng. 1991. Phẫu thuật ngoại khoa thú 
y. Nhà xuất bản nông nghiệp.80 trang.

 Trần Tiến Dũng Dương Đình Long, Nguyễn Văn 
Thanh (2002). Sinh sản gia súc. NXB Đại học 
Nông nghiệp, Hà Nội. 230 trang

GT
Giáo trình bệnh sinh sản gia súc / Nguyễn Văn Thanh 
(ch.b.), Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị 
Mai Thơ. H. : Đại Học Nông nghiệp, 2016

1. Bệnh sinh sản ở vật nuôi / Phạm Sỹ 
Năng; Nguyễn Hữu Quán; Hoàng Văn 
Hoan; Trần Đức Hạnh; Nguyễn Huy Đăng; 
Đỗ Ngọc Thuý. Hà nội : Hà Nội, 2010
2. Bệnh sinh sản ở gia cầm./ Phạm Sỹ lăng, 
Phạm Ngọc Thạch, Trần Đức Hạnh. H.. Hà 
Nội, 2012

Geaffrey H. Antur Bailliere Tindall. 1975. 
Veterinary reproduction and obstetrics

GT
Geaffrey H. Antur Bailliere Tindall. 1975. Veterinary 
reproduction and obstetrics

 Ian Gordon. 1996. Controlled reproduction in 
farm animals. Dublin - Ireland - Lab. International

GT
Controlled reproduction in horses deer and camelids / 
Ian Gordon. Wallingford. : CAB International, 1997

 G.M. Stone and G. Evans. 1996. Animal 
reproduction: Research and practice. Elesevier – 
Netherland.

GT

 Nguyễn Đức Hinh, Lê Thị Hương (2014). Một 
sức khỏe trong y học dự phòng và y tế công cộng. 
Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

GT

Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân và Nhóm tác
giả (2016). Giáo trình Bệnh truyền lây giữa động
vật và người. Nhà xuất bản Đại học Nông Nghiệp.

GT
Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân và Nhóm tác giả
(2016). Giáo trình Bệnh truyền lây giữa động vật và
người. Nhà xuất bản Đại học Nông Nghiệp.

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt
Nam (VOHUN) (2015). Năng lực cốt lõi Một sức
khỏe. 
 Sức khỏe toàn cầu (Global Health)
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 Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng 
thú y, NXB Nông nghiệp GT

Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng thú y, 
NXB Nông nghiệp

1. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013 
2. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012
3. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
nghiệp, 2001

Phan Lục, Lê Thị Tuyết Minh, 1990. Thực hành
ký sinh trùng thú y, Đại học Nông nghiệp 1

GT
Thực hành Ký sinh trùng Thú y : Giáo trình dùng cho 
học sinh ngành thú y,chăn nuôi Trường đại học nông 
nghiệp 1 / Phan Lục. H. : Nông nghiệp, 1994

1.      Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch 
Quốc Thắng, Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh 
ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2. Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và 
động vật (Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, 
Phạm Hồng Ngân. H. : Đại học Nông 
nghiệp, 2016
3. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013 
4. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012
5. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
nghiệp, 2001
6. Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký 
sinh trùng thú y, NXB Nông nghiệp

 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn
Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng,
Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh ký sinh trùng ở gia
súc, gia cầm Việt Nam. Nhà xuất bản Nông
nghiệp.

GT

 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Văn
Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch Quốc Thắng, Hạ Thuý
Hạnh (2015). Bệnh ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm
Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

1. 8 bệnh ký sinh trùng quan trọng ở lợn và 
biện pháp phòng trị / Phạm Sỹ Lăng (c.b), 
Nguyễn Quốc Doanh ... [et al.].H. : Nông 
nghiệp, 2011
2. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013
3. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012
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 Phạm Sỹ Lăng, Hoàng Văn Năm và cộng sự
(2012). Bệnh truyền lây từ động vật sang người.
Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GT
Giáo trình bệnh truyền lây giữa người và động vật 
(Zoonosis) / Trịnh Đình Thâu, Phạm Hồng Ngân. H. : 
Đại học Nông nghiệp, 2016

Bệnh truyền lây giữa động vật và người

Dwight D. Bowman (2013). Georgis’
Parasitology for Veterinarians. 10th Edition.  

  Georgis' parasitology for veterinarians. /Dwight D. 
Bowman. --    St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 
c2014. 

Charles M. Hendrix, Ed Robinson CVT (2011).
Diagnosis parasitology for veterinary technicians.
4th Edicion.
Dennis Jacobs, Mark Fox, Lynda Gibbons, Carlos
Hermosilla (2016). Principles of veterinary
parasitology. Wiley Blackwell.

  Principles of veterinary parasitology /Dennis Jacobs, 
Mark Fox, Lynda Gibbons, Carlos Hermosilla. --    
Hoboken : Wiley, 2016. 

 Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng 
thú y, NXB Nông nghiệp GT

 Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng thú y, 
NXB Nông nghiệp

1.  Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Hưng, 
Nguyễn Văn Diên, Nguyễn Bá Hiên, Bạch 
Quốc Thắng, Hạ Thuý Hạnh (2015). Bệnh 
ký sinh trùng ở gia súc, gia cầm Việt Nam. 
Nhà xuất bản Nông nghiệp.
2. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
nghiệp, 2001

 Tập huấn kỹ thuật chuẩn đoán và khống chế 
bệnh ký sinh trùng. H.: [s.n]., 2002

GT
 Tập huấn kỹ thuật chuẩn đoán và khống chế bệnh ký 
sinh trùng. H.: [s.n]., 2002
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 Nam, N.H., Lan, N.T., Dao, B.T.A (2014). Bệnh 
lý Thú y I. Nhà xuất bản Đại học Nông Nghiệp. GT

 Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi Trần Anh 
Đào (2016). Giáo trình Bệnh lý thú y 1. Nhà xuất bản 
Đại học Nông nghiệp.

1. Zachary, J.F., McGavin, M.D (2013). 
Pathologic basis of veterinary disease. 
Elsevier Health Sciences
2. Maxie, M.G. (2007). Jubb, kenedy & 
Palmer's Pathology of Domestic Animal
3. Stockham, S.L., & Scott, M.A (2013). 
Fundamentals of veterinary clinical 
pathology. John Wiley & Sons
4. Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Lan, Bùi 
Trần Anh Đào (2015). Giáo trình thực tập 
bệnh lý thú y. Nhà xuất bản Đại học Nông 
nghiệp.

 Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng 
thú y, NXB Nông nghiệp GT

 Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996. Ký sinh trùng thú y, 
NXB Nông nghiệp

1. Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở vật 
nuôi / Hải Anh (b.s). H. : Hồng Đức, 2013 
2. Chẩn đoán và phòng trị bệnh ký sinh 
trùng ở Trâu, bò./ Phạm Sỹ lăng (Chủ biên), 
Nguyễn Quốc Doanh, Hạ Thuý Hạnh...H.. 
Hà Nội, 2012
3. Bệnh ký sinh trùng ở gia súc và biện pháp 
phòng trị / Phan Địch Lân. H. : Nông 
nghiệp, 2001
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